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         TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

            TỈNH THÁI BÌNH 

                      

         Án số: 15/2019/HSST 

         Ngày: 14/3/2019 

          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

      

 

                    

  

                                               NHÂN DANH 

                 NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Tô Thị Lý  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lại Đức Lợi 

                                         Ông Lê Tiến Thấn 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Minh Phương – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Thái Bình 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên toà: 

Ông Lê Hồng Điệp - Kiểm sát viên 

Ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tiến 

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2019/HSST ngày 23 

tháng 01 năm 2019, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2019/HSST – QĐ ngày  

01 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo: 

Đặng Quang T, sinh năm 1969; nơi cư trú: số nhà 49, đường TKD, tổ 37, 

phường BX, thành phố TB, tỉnh Thái Bình; trình độ học vấn: 10/10; nghề nghiệp: 

lao động tự do; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; con ông Đặng Đình C 

và bà Phạm Thị L (đều đã chết); có vợ là Ninh Thị H, đã ly hôn năm 1996, có 01 

con sinh năm 1987; hiện chung sống như vợ chồng với chị Lại Thị Ánh H, sinh năm 

1972, có 01 con sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 

18/12/2018 đến ngày 21/12/2018 chuyển tạm giam, hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Thái Bình ; có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phạm Văn H – Văn phòng luật sư 

Thái Bình, Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình. (có mặt). 

* Người làm chứng: 

- Anh Vũ Văn L, sinh năm 1987 
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Nơi cư trú: thôn LL, xã ĐX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình 

- Anh Mai Mạnh H, sinh năm 1998 

Nơi cư trú: thôn Đ, xã HB, huyện KX, tỉnh Thái Bình 

- Ông Nguyễn Tiến T, sinh năm 1947 

Nơi cư trú: số nhà 43, tổ 37, phường BX, thành phố TB, tỉnh Thái Bình 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 18/12/2018 bị cáo Đặng Quang T đi ra khu vực ngã tư 

bến xe khách Thái Bình, tại đây bị cáo đã gặp và mua của một người đàn ông 

khoảng 45 tuổi (không biết tên tuổi, địa chỉ) 12.000.000 đồng tiền ma túy đá, Bị 

cáo mang số ma túy mua được về nhà và chia thành các túi nhỏ khác nhau mục 

đích để bán kiếm lời và sử dụng cho bản thân.  

Khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, bị cáo đang ở nhà thì có hai thanh niên đi xe 

máy đến, một người thanh niên vào cổng gọi bị cáo và hỏi “anh còn đá không để cho 

em ba trăm”, bị cáo trả lời “có”. Người thanh niên lấy tiền đưa cho bị cáo 300.000 

đồng, bị cáo nhận tiền và lấy 01 túi ma túy từ trong người ra đưa cho người thanh niên 

thì bị các cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái bình 

bắt quả tang. Kiểm tra người thanh niên đã mua ma túy là anh Vũ Văn L phát hiện thu 

tại túi quần bên trái phía trước L đang mặc 01 túi ma túy có khối lượng 0,0881 gam, L 

khai nhận đó là ma túy đá vừa mua của bị cáo với giá 300.000 đồng để sử dụng. Cơ 

quan công an đã tiến hành thu giữ, niêm phong vật chứng ký hiệu M1. Người thanh 

niên đi cùng với Vũ Văn L là anh Mai Mạnh H, H khai nhận làm nghề xe ôm được L 

thuê chở đi, H không biết mục đích của L là đi mua ma túy. Kiểm tra người bị cáo 

Đặng Quang T, thu tại túi quần phía trước bên trái số tiền 300.000 đồng, bị cáo khai 

đó là tiền vừa bán ma túy đá cho L, thu tại túi quần bên trái của bị cáo 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Nokia màu vàng- đen đã cũ, thu tại túi quần hậu bị cáo đang 

mặc số tiên 1.000.000 đồng, thu tại túi áo khoác phía trong bên trái của bị cáo một 

hộp nhựa màu đen bên trong có 04 túi nilon trong suốt, bên trong các túi này đều chứa 

ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 1,5149 gam (Ký hiệu M2).  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo thu giữ 02 bình sử dụng ma túy đá bằng 

thủy tinh; 20 vỏ túi nilon; 01 cân điện tử màu đen - bạc và 01 hộp nhựa màu đen 

trên mặt có ghi chữ SONAX, bên trong có: 06 túi nilon trong suốt viền đỏ, kích 

thước khoảng (3x5)cm, 01 túi nilon trong suốt viền đỏ kích thước khoảng (1x2)cm; 

03 túi nilon trong suốt kích thước khoảng (1x1)cm, bên trong đều chứa 

Methamphetamine có khối lượng 30,8002 gam (Ký hiệu M3). 
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 Số vật chứng thu giữ khi bắt quả tang bị cáo Đặng Quang T được Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình trưng cầu giám định chất ma túy và khố 

lượng chất ma túy. Bản kết luận giám định số 466/KLGĐ-PC09 ngày 19/12/2018 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình kết luận: 

 M1 gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 0,0881 gam. 

 M2 gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 1,5149 gam. 

 M3 gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 30,8002 gam. 

Bản cáo trạng số 06/KSĐT ngày 23/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Bình đã truy tố bị cáo Đặng Quang T về tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý” theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 251 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà bị cáo Đặng Quang T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

Cáo trạng đã xác định. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình giữ nguyên quan điểm truy 

tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đặng Quang T phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” 

 Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 điều 251; điểm s khoản 1 

Điều 51;  Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Đặng Quang T từ 15 

năm 06 tháng đến 16 năm 06 tháng tù. 

Phạt bổ sung bị cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng vụ án theo quy định. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Thái Bình 

Luật sư bào chữa cho bị cáo tranh luận: Về tội danh, điều luật và các tình tiết 

giảm nhẹ đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo, luật sư không có ý 

kiến gì. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tại giai đoạn điều tra cũng 

như tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo 

không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đau ốm để giảm nhẹ hình phạt chính 

và miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, mong 

Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái 

Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, Luật sư bào chữa cho bị cáo, 

bị cáo không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên toà, bị cáo Đặng Quang T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như Cáo trạng đã xác định. Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18/12/2018 tại nhà ở 

của bị cáo tại số nhà 49 đường TKX, tổ 37 phường BX, thành phố TB bị cáo đã có 

hành vi bán 01 túi ma túy methamphetamine có khối lượng 0,0881 gam cho Vũ 

Văn L, trú tại thôn LL, xã ĐX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình lấy 300.000 đồng thì bị 

bắt quả tang. Bị cáo còn có hành vi tàng trữ trái phép 32, 3151gam 

Methamphetamine để bán kiếm lời và sử dụng cho bản thân. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá 

trình điều tra; phù hợp với lời khai của những người làm chứng. Ngoài ra còn được 

chứng minh bằng các tài liệu chứng cứ như: biên bản bắt người phạm tội quả tang do Cơ 

quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình lập hồi 18 giờ 40 phút ngày 18/12/2018; 

biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ do Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh 

Thái Bình lập hồi 16 giờ 50 phút ngày 18/12/2018; kết luận giám định số 446/KLGĐ- 

PC09 ngày 19/12/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình cùng các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.  

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo 

quy định tại điểm b khoản 3 điều 251 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm 

sát đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy 

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

… 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 

năm đến 20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 

kilôgam đến dưới 05 kilôgam;  

b) Heroine, cocaine, Methamphetamin, Amphetamine, MDMA hoặc XLR 

– 11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát ( lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả 

của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 
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e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất 

đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

… 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

 [3] Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của bị cáo Đặng Quang T là đặc 

biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý chất 

ma tuý. Ma tuý là loại chất gây nghiện do Nhà nước độc quyền và thống nhất quản 

lý với những quy định nghiêm ngặt, vi phạm những quy định này gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến an toàn trật tự công cộng, sức khoẻ và sự phát triển lành mạnh 

của nòi giống, là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác. Bị cáo nhận thức 

được hậu quả nguy hiểm và tác hại khôn lường của ma tuý song vì ham lợi vẫn cố 

ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần áp dụng với bị cáo một mức hình phạt 

nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo; 

có như vậy mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo đồng thời là bài học răn đe, phòng 

ngừa chung. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng: bị cáo Đặng Quang T không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Về tình tiết giảm nhẹ: tại các giai đoạn tố tụng 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải do đó được áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. 

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo 

và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, 

Hội đồng xét xử thấy cần xử phạt bị cáo hình phạt ở mức thấp như đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

 [5] Hình phạt bổ sung: Bị cáo Đặng Quang T thực hiện hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy với mục đích thu lời bất chính do đó cần áp dụng khoản 5 Điều 

251 Bộ luật hình sự áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù 

hợp. Tuy nhiên cũng xét bị cáo không có việc làm, thu nhập ổn định vì vậy cần áp 

dụng mức phạt tiền là 5.000.000 đồng cũng đủ điều kiện để răn đe bị cáo. 

[6] Vật chứng vụ án:  

- Cần tịch thu tiêu hủy khối lượng Methamphetamine thu giữ của bị cáo và 

anh Vũ Văn L do Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình hoàn trả sau 

giám định 

- Tịch thu tiêu hủy 01 cân điện tử, 02 bình sử dụng ma túy đá bằng thủy tinh 
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20 vỏ túi nilon 

- 01 điện thoại di động thu giữ của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm 

tội của bị cáo cần trả lại bị cáo. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 300.000 đồng là tiền bị cáo bán ma túy cho 

anh Vũ Văn L mà có,  

- Trả lại bị cáo số tiền 1.000.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội của 

bị cáo. 

[7] Đối với người đàn ông bán ma túy cho bị cáo ở khu vực bến xe khách 

vào ngày 18/12/2018 do bị cáo khai không biết rõ họ tên, địa chỉ của người này ở 

đâu nên không có đủ căn cứ để điều tra, xử lý. 

Vũ Văn L là người đã mua ma túy của bị cáo vào ngày 18/12/2018 để sử 

dụng, xét thấy khối lượng ma túy chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự 

nên Cơ quan Công an đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Văn L 

là phù hợp. 

Anh Mai Mạnh H là người được Vũ Văn L thuê chở đi mua ma túy nhưng 

khi đi L không nói cho anh H biết là đi mua ma túy nên Cơ quan điều tra không xử 

lý đối với anh H là phù hợp. 

 [8] Về án phí; Bị cáo Đặng Quang T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn; 

QuyÕt ®Þnh 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Đặng Quang T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý” 

[2] Hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 điều 251; điểm s khoản 1 

điều 51; điều 38; điều 50 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Đặng Quang T 15 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

18 tháng 12 năm 2018. 

Phạt tiền bị cáo 5.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

[3] Xử lý vật chứng: Áp dụng 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự 

- Tịch thu tiêu hủy 32,2820 gam Methamphetamine đựng trong ba phong bì 

M1, M2, M3 niêm phong số 446/KLGĐ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Thái Bình hoàn lại sau giám định; 01 cân điện tử vỏ màu đen bạc; 02 bình sử dụng 

ma túy đá bằng thủy tinh; 20 vỏ túi nilon 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 300.000 đồng quản lý của bị cáo. 



 7 

- Trả lại bị cáo Đặng Quang T 01 điện thoại di động Nokia vỏ màu đen vàng 

đã cũ và số tiền 1.000.000 đồng. 

Số vật chứng trên đang được quản lý tại Cục thi hành án tỉnh Thái Bình có 

theo biên bản giao nhận bảo quản tang vật, tài sản thi hành án và biên lai thu tiền 

số 0008673 ngày 23/01/2019. 

[4] Án phí: Áp dụng điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa 

án: Bị cáo Đặng Quang T phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[5] Quyền kháng cáo: Bị cáo Đặng Quang T có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận: 

- Bị cáo, Trại giam 

- VKSND tỉnh Thái Bình 

- Công an tỉnh 

- Sở tư pháp 

- Lưu hồ sơ 

- Lưu HCTP 

 

               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

                                 

                                   (đã ký) 

                                   

 

                                 Tô Thị Lý 
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héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

Héi thÈm nh©n d©n                                             ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

                                                                                              Tô Thị Lý 


